
STT
Họ và tên (cử tri đại diện 

hộ gia đình)

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ

Dân 

tộc
Nghề nghiệp Nơi ở hiện nay Ghi chú

1 Phạm Thị Hin 03/03/1968 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

2 Phạm Đếch 20/10/1962 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

3 Phạm Văn Mười 10/10/1975 x Hrê Công chức Thôn 1, Nghĩa Sơn

4 Phạm Văn Khui 18/08/1973 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

5 Phạm Văn Phương 01/01/1955 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

6 Phạm Văn Bình 12/12/1954 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

7 Phạm Ngọc Nam 20/06/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

8 Đinh Văn Dương 14/04/1993 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

9 Phạm Thị Ban 01/01/1941 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

10 Phạm Văn Triền 03/11/1979 x Hrê Cán bộ Thôn 1, Nghĩa Sơn

11 Phạm Văn Sáu (T) 05/02/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

12 Phạm Văn Bường 12/12/1948 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

13 Phạm Văn Nhựt 06/06/1983 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

14 Đinh Văn Sơn 14/03/1992 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

15 Đinh Văn Ất 01/01/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

16 Phạm Văn Phùng 14/01/1981 x Hrê Cán bộ Thôn 1, Nghĩa Sơn

17 Phạm Đức Quang 17/11/1968 x Hrê Cán bộ Thôn 1, Nghĩa Sơn

18 Phạm Thị Hinh 02/06/1936 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

19 Phạm Văn Phin 13/07/1962 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

20 Phạm Văn Truông 11/09/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

21 Phạm Mai Sương 10/10/1956 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

22 Phạm Văn Ly (Hoàng) 11/11/1982 x Hrê Sĩ quan Thôn 1, Nghĩa Sơn

23 Đinh Mát (Lý) 06/03/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

24 Phạm Văn Thôi 05/06/1960 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

25 Phạm Văn Trang 02/04/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

26 Phạm Thị Tuyết Nga 01/01/1955 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

27 Phạm Văn Thành 27/07/1988 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

28 Phạm Văn Nỡ 21/06/1968 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

29 Phạm Văn Nguyên 01/01/1970 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp cơ sở)

xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng

Nghĩa Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ NGHĨA SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỬ TRI



30 Phạm Minh Chu 11/08/1981 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

31 Phạm Văn Chua 12/12/1972 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

32 Phạm Thị Kê 01/01/1942 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

33 Phạm Văn Nuôi 06/05/1990 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

34 Phạm Văn Sơn 12/12/1970 x Hrê Cán bộ Thôn 1, Nghĩa Sơn

35 Phạm Văn Hồ 18/09/1979 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

36 Phạm Văn Nhương 22/07/1979 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

37 Hồ Văn Nhân 09/12/1983 x Cor Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

38 Phạm Văn Đường 11/11/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

39 Phạm Văn Lục 29/06/1983 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

40 Phạm Thị Linh 10/01/1970 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

41 Phạm Thị Tiết 06/08/1983 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

42 Phạm Thị Như 10/08/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

43 Phạm Văn Mừng 02/02/1950 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

44 Phạm Thị Họ 01/01/1938 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

45 Phạm Thương 01/01/1959 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

46 Phạm Văn Khu 02/09/1986 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

47 Phạm Văn Sáu (Trà) 13/07/1975 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

48 Phạm Văn Hà 05/05/1984 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

49 Phạm Văn Phúc 20/03/1973 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

50 Phạm Văn Thanh 04/10/1960 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

51 Đinh Văn Minh 01/01/1972 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

52 Phạm Văn Cỏi 02/05/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

53 Phạm Văn Nhưng 27/05/1982 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

54 Phạm Văn Thối 01/01/1962 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

55 Phạm Thị Thu Lan 20/10/1993 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

56 Phạm Văn Bốn 01/01/1965 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

57 Phạm Văn Thắng 03/05/1991 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

58 Đinh Văn Giang 08/09/1980 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

59 Đinh Thị Kim Huê 01/01/1940 x Kinh Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

60 Phạm Văn Nghĩa 02/02/1986 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

61 Đinh Văn Bình 20/12/1972 x Hrê Y tế Thôn 1, Nghĩa Sơn

62 Phạm Thị Hương 18/10/1988 x Hrê Công chức Thôn 1, Nghĩa Sơn

63 Phạm Văn Ôn 15/10/1993 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

64 Phạm Văn Liên 10/07/1989 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

65 Phạm Thị Thâm 01/01/1955 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

66 Đinh Văn Lũy 25/11/1986 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

67 Phạm Quốc Sĩ 06/08/1990 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

68 Phạm Văn Sô 05/06/1986 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

69 Phạm Văn Bốn 18/10/1991 x Hrê Công an Thôn 1, Nghĩa Sơn

70 Phạm Văn Long 12/06/1992 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn



71 Phạm Văn Bảy 04/04/1988 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

72 Phạm Thị Khăm 15/01/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

73 Phạm Thị Thảo 14/04/1982 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

74 Phạm Văn Độ 28/08/1986 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

75 Phạm Văn Nu 01/12/1971 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

76 Phạm Văn Trường 25/12/1973 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

77 Phạm Thị Tê 15/02/1956 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

78 Phạm Thị Lễ 06/07/1977 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

79 Đinh Văn Sỹ 26/06/1991 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

80 Phạm Văn Nga (Se) 21/02/1989 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

81 Phạm Văn Thọ 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

82 Phạm Văn Nước 06/07/1986 x Hrê Y tế Thôn 1, Nghĩa Sơn

83 Phạm Văn Núc 11/11/1977 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

84 Phạm Văn Hải 27/12/1975 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

85 Phạm Thị Nú 01/01/1945 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

86 Phạm Văn Nơ 02/06/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

87 Phạm Thị Kim 01/01/1951 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

88 Phạm Văn Liên 02/04/1958 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

89 Phạm Văn Ôn (K) 01/12/1950 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

90 Phạm Văn Khánh 01/01/1976 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

91 Phạm Văn Nga (T) 06/08/1990 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

92 Phạm Văn Khôi 11/05/1981 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

93 Phạm Văn Khin 20/06/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

94 Phạm Văn Tới 06/10/1954 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

95 Phạm Văn Năm 05/09/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

96 Phạm Hòa 30/04/1974 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

97 Phạm Sương 30/04/1984 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

98 Phạm Dơn 01/02/1962 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

99 Phạm Thị La 02/02/1986 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

100 Phạm Thị Hồng 18/05/1991 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

101 Phạm Văn Lộc 26/08/1983 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

102 Phạm Thị Tia 01/01/1947 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

103 Phạm Thị Nú (Tr) 01/01/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

104 Phạm Thị Nga (T) 01/01/1967 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

105 Đinh Văn Lên 10/02/1990 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

106 Phạm Văn Vũ 01/01/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

107 Phạm Văn Ái 08/07/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

108 Phạm Thị Ngu 01/01/1962 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

109 Phạm Văn Phong 09/09/1976 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

110 Phạm Văn Lơ 10/08/1987 x Hrê Công chức Thôn 1, Nghĩa Sơn

111 Phạm Văn Sơn 23/04/1998 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn



112 Phạm Văn Ba 15/02/1975 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

113 Phạm Thị Hương 01/01/1956 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

114 Phạm Văn Minh 13/11/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

115 Phạm Văn Bố 15/03/1976 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

116 Phạm Văn Sung 12/02/1972 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

117 Phạm Ngọc Huy 11/07/1964 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

118 Phạm Văn Cảnh 25/04/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

119 Phạm Tấn Mai 27/10/1964 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

120 Phạm Văn Thìn 18/04/1968 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

121 Phạm Văn Sỹ 01/01/1974 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

122 Phạm Vinh 01/01/1928 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

123 Phạm Đít 01/01/1966 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

124 Phạm Nếp 17/03/1964 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

125 Phạm Văn Ninh 03/04/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

126 Phạm Thị On 01/01/1967 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

127 Phạm Thị Thia 01/01/1944 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

128 Phạm Văn Quanh 25/08/1991 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

129 Đinh Văn Mắt 20/10/1991 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

130 Phạm Thị Cây 01/01/1940 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

131 Phạm Văn Hoành 01/01/1980 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

132 Phạm  Ôn (Đoàn) 01/01/1973 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

133 Phạm Thị Bật 15/07/1956 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

134 Phạm Văn Triệu 01/01/1984 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

135 Phạm Văn Sơn (G) 23/08/1987 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

136 Phạm Văn Triều 07/10/1991 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

137 Phạm Văn Tre 20/08/1986 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

138 Phạm Văn Tròn 06/12/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

139 Phạm Văn Hùng 01/01/1985 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

140 Phạm Văn Truyền 05/06/1979 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

141 Phạm Văn Sơn (H) 01/01/1957 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

142 Phạm Văn Đồng 15/06/1981 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

143 Phạm Phương 13/05/1967 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

144 Phạm Văn Dũng 08/10/1987 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

145 Phạm Thang 11/04/1974 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

146 Phạm Thà 08/08/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

147 Phạm Ôn (Dạy) 01/01/1982 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

148 Phạm Văn Khen 10/10/1976 x Hrê Sĩ quan Thôn 1, Nghĩa Sơn

149 Phạm Văn Niên 16/08/1982 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

150 Phan Thanh Ngọc 10/09/1976 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

151 Phạm Trí 12/05/1993 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

152 Phạm Văn Trúc 15/08/1985 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn



153 Phạm Văn Sinh 08/10/1993 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

154 Phạm Văn Hồng 17/02/1994 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

155 Phạm Hợp 02/02/1998 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

156 Phạm Văn Quí 07/03/1992 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

157 Đinh Rút 05/06/1995 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

158 Phạm Văn Tình 14/05/1989 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

159 Phạm Văn Tư 09/06/1995 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

160 Hồ Văn Phẩm 12/08/1982 x Cor Quân nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

161 Phạm Văn Đinh 01/01/1997 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

162 Phạm Văn Khuốc 26/08/1984 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

163 Phạm Thị Ly 26/12/1978 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

164 Nguyễn Hồ Hải Phương 06/04/1992 x Kinh Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

165 Phạm Thị Lý (Hôm) 11/10/1993 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

166 Phạm Thị Trà 20/06/1996 x Hrê Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

167 Lê Quang Quyền 20/04/1990 x Kinh Nông Thôn 1, Nghĩa Sơn

168 Phạm Thanh Long 14/02/1999 x Hrê Công nhân Thôn 1, Nghĩa Sơn

169 Phạm Văn Nhi 15/03/1992 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

170 Phạm Thị Trúc 01/01/1975 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

171 Phạm Văn Nga (Tin) 08/10/1973 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

172 Phạm Thị Ly 16/10/1975 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

173 Phạm Văn Phân 06/04/1974 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

174 Đinh Văn Nguy 08/11/1987 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

175 Đinh Văn Nhếp 01/01/1973 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

176 Phạm Văn Lại 15/04/1984 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

177 Phạm Thị Nú 01/01/1963 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

178 Đinh Văn Neo 13/03/1988 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

179 Phạm Văn Hồng (Mục) 02/02/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

180 Phạm Văn Nhiếp 08/06/1976 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

181 Phạm Thị Hậu 18/07/1996 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

182 Phạm Thị Kiều Hạnh 24/05/2002 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

183 Phạm Văn Thanh 20/11/1988 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

184 Phạm Thanh Nga 01/01/1944 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

185 Phạm Văn Chi 13/07/1972 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

186 Phạm Tùng 01/01/1964 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

187 Phạm Văn Téo 30/08/1976 x Hrê Giáo viên Thôn 2, Nghĩa Sơn

188 Phạm Thị Huyền 29/11/1982 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

189 Phạm Thị Nay 03/07/1963 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

190 Phạm Văn Trim 01/01/1975 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

191 Phạm Văn Ba 15/09/1977 x Hrê Sĩ quan Thôn 2, Nghĩa Sơn

192 Phạm Trà 02/04/1956 x Hrê Hưu trí Thôn 2, Nghĩa Sơn

193 Phạm Thị Thành 09/06/1974 x Hrê Y tế Thôn 2, Nghĩa Sơn



194 Phạm Thị Yên 10/02/1941 x Hrê Hưu trí Thôn 2, Nghĩa Sơn

195 Phạm Thị Bái 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

196 Phạm Văn Rốc 05/07/1980 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

197 Phạm Văn Sau 06/05/1977 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

198 Phạm Thôi 20/04/1965 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

199 Phạm Văn Hoà 29/12/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

200 Phạm Văn Huy 26/06/1994 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

201 Phạm Văn Cường 14/11/1996 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

202 Phạm Văn Tư 09/08/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

203 Phạm Văn Huỳnh 20/07/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

204 Phạm Văn Rơm 01/01/1969 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

205 Phạm Văn Thân 01/01/1977 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

206 Phạm          Phay 14/03/1970 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

207 Đinh            Ô 03/07/1994 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

208 Phạm           Cu 08/08/1972 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

209 Phạm Thị Thẻo 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

210 Phạm       Chèo 18/08/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

211 Phạm Văn Sang (Tha) 05/05/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

212 Phạm         Xia 01/01/1964 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

213 Phạm Văn Sơn 20/08/1991 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

214 Đinh Văn Thiếp 10/12/1982 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

215 Đinh Văn Xể 10/04/1985 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

216 Phạm Thị Bình 01/06/1981 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

217 Phạm Văn Đồng 06/12/1992 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

218 Phạm Văn Trai 13/09/1977 x Hrê Giáo viên Thôn 2, Nghĩa Sơn

219 Phạm Thị Út 23/07/1989 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

220 Phạm Văn Hồng (Hạnh) 13/02/1992 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

221 Phạm Thanh Nghĩa 12/02/1993 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

222 Phạm Văn Được 16/09/1987 x Hrê Y tế Thôn 2, Nghĩa Sơn

223 Phạm        Tiếu 18/04/1962 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

224 Phạm Văn Sang (Nú) 02/05/1986 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

225 Phạm Thị Mạnh 01/01/1956 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

226 Phạm Văn Đại 06/07/1977 x Hrê Cán bộ Thôn 2, Nghĩa Sơn

227 Phạm Văn Bảy 13/08/1991 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

228 Phạm Văn Lâm 05/05/1983 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

229 Phạm Văn Bay 12/09/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

230 Đinh Tuấn Danh 10/07/1991 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

231 Phạm Thanh Long 13/07/1994 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

232 Phạm Văn Tường 18/11/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

233 Phạm Văn Trin 02/09/1982 x Hrê Cán bộ Thôn 2, Nghĩa Sơn

234 Phạm Văn Chua 22/10/1987 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn



235 Phạm Văn Linh 21/04/1997 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

236 Phạm Văn Nội 12/10/1990 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

237 Đinh Văn Trích 16/03/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

238 Phạm Thị Nga (Siêu) 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

239 Phạm Văn Lanh 13/05/1981 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

240 Đinh          Noan 20/04/1987 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

241 Phạm Văn Phú 10/11/1982 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

242 Phạm Thị Ê 01/01/1940 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

243 Phạm Văn Thếch 05/01/1979 x Hrê Cán bộ Thôn 2, Nghĩa Sơn

244 Phạm Văn Thắng 21/08/1956 x Hrê Hưu trí Thôn 2, Nghĩa Sơn

245 Phạm Văn Thí 18/08/1978 x Hrê Cán bộ Thôn 2, Nghĩa Sơn

246 Phạm Thị Nếu 12/06/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

247 Đinh Văn Siêng 26/10/1988 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

248 Phạm Thị Bông 01/01/1957 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

249 Đinh Văn Quang 23/02/1982 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

250 Phạm Thị Mối 01/01/1946 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

251 Phạm Văn Tre 07/06/1992 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

252 Đinh Văn Vì 10/10/1987 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

253 Phạm Thị Bảy 13/06/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

254 Đinh Minh Hảo 16/09/1996 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

255 Phạm      Nhành 01/01/1930 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

256 Phạm Văn Lẽ 05/01/1992 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

257 Phạm Văn Tâm 10/02/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

258 Phạm Văn Năm 16/11/1972 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

259 Phạm Thị Bua 01/01/1930 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

260 Phạm Thị Bình 01/01/1960 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

261 Phạm Văn Thọ 12/11/1974 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

262 Phạm Văn Lộc 05/08/1994 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

263 Phạm Văn Bình 03/05/1979 x Hrê Công chức Thôn 2, Nghĩa Sơn

264 Phạm         Xuôi 01/01/1950 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

265 Phạm Văn Thu 17/08/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

266 Phạm Văn Bít 27/09/1977 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

267 Phạm Văn Ty 15/10/1988 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

268 Phạm Thị Lan 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

269 Phạm Văn Chiến 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

270 Phạm Văn Sắc 13/07/1988 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

271 Phạm Văn Ly 16/04/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

272 Phạm Văn Nhớ 10/04/1980 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

273 Phạm Văn Trìa 02/02/1986 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

274 Đinh Văn Hà 01/01/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

275 Phạm Minh La 29/07/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn



276 Phạm Thị Thông 01/01/1960 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

277 Phạm Văn Nhậu 02/08/1985 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

278 Phạm Văn Đờ 14/05/1985 x Hrê Sĩ quan Thôn 2, Nghĩa Sơn

279 Phạm Thị Nú 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

280 Phạm        Đề 01/01/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

281 Phạm Văn Siêng 15/02/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

282 Phạm Văn Thuân 06/04/1972 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

283 Đinh Văn Mắt 13/02/1992 Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

284 Phạm        Văn 15/09/1993 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

285 Phạm Văn Trong 10/07/1985 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

286 Phạm Tấn Ôn 27/07/1974 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

287 Đinh Văn Lất 10/03/1992 x Hrê Lái xe Thôn 2, Nghĩa Sơn

288 Phạm        Phải 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

289 Phạm Văn Đại 10/07/1987 x Hrê Công chức Thôn 2, Nghĩa Sơn

290 Phạm Văn Phu 01/01/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

291 Phạm Văn Quang 19/09/1988 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

292 Phạm Văn Lý 06/09/1980 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

293 Phạm Văn Lược 06/08/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

294 Phạm Văn By 02/02/1986 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

295 Phạm         Niêm 18/08/1982 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

296 Phạm         Núi 20/03/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

297 Phạm         Nết 01/01/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

298 Đinh Văn Nước 08/04/1992 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

299 Đinh Văn Quy 28/06/1979 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

300 Phạm Văn Nam 27/09/1984 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

301 Hà Văn Thắng 28/03/1977 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

302 Phạm Thị Loan 05/07/1989 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

303 Phạm Thị Mông 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

304 Phạm Thị Cấy 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

305 Phạm Thị Thay 19/10/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

306 Phạm Thị Keo 01/01/1954 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

307 Phạm Thị Chuyền 01/01/1932 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

308 Phạm Văn Đắc 14/09/1991 x Hrê Lái xe Thôn 2, Nghĩa Sơn

309 Đinh Văn Rân 01/02/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

310 Phạm Văn Ôn (R) 01/01/1977 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

311 Phạm         Sinh 01/01/1999 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

312 Phạm  Bảo Minh 10/12/1970 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

313 Phạm  Văn  Hờ 05/07/1983 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

314 Võ      Ngọc Ca 10/06/1983 x Kinh Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

315 Phạm Thị Biên 01/01/1950 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

316 Phạm       Thu 01/01/1982 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn



317 Phạm Văn Phiên 15/11/1987 x Hrê Cán bộ Thôn 2, Nghĩa Sơn

318 Phạm Thị Bẹo 01/01/1960 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

319 Phạm Văn Thật 11/10/1984 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

320 Phạm           Bài 01/01/1950 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

321 Phạm Văn Phong 17/10/1991 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

322 Phạm Văn Phước 03/06/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

323 Phạm         Khơ 01/01/1976 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

324 Phạm Văn Ôn (K) 20/04/1978 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

325 Phạm Thị Rin 01/01/1950 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

326 Phạm Văn Sáu 20/03/1986 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

327 Phạm Thị Riêng 20/06/1996 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

328 Phạm  Thị Nhiên 01/01/1976 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

329 Đinh Sơn Nga 20/04/1955 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

330 Phạm Văn Máy 02/02/1985 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

331 Phạm Văn Tiên 08/09/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

332 Phạm  Văn Đại 19/10/1988 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

333 Phạm          Di 02/04/1962 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

334 Phạm Thị  Ẻo 01/01/1952 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

335 Phạm         Dân 09/04/1954 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

336 Phạm Văn Che 13/04/1995 x Hrê Công nhân Thôn 2, Nghĩa Sơn

337 Phạm Văn Tám 09/06/1988 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

338 Phạm Văn Nga (My) 15/04/1991 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

339 Phạm        Xanh 04/02/1954 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

340 Phạm Văn Nhét 22/08/1983 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

341 Phạm Văn Xét 20/10/1980 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

342 Phạm Thị Mỹ    Hạnh 27/03/2000 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

343 Phạm          Đà 10/05/1959 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

344 Phạm Văn Nga (Việt) 23/04/1995 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

345 Phạm Văn Nguyên 15/01/1988 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

346 Đinh Văn  Mo 01/01/1980 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

347 Phạm Thị Ngà 03/04/1957 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

348 Phạm Văn  Nuôi 10/07/1983 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

349 Phạm         Khai 01/01/1964 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

350 Phạm  Văn Thông 14/04/1995 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

351 Phạm   Văn Thành 20/04/1989 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

352 Phạm       Hoè 10/06/1975 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

353 Phạm       Mía 07/06/1987 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

354 Phạm Văn Ngót 15/10/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

355 Phạm       Cút 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

356 Phạm Thị Sỹ 28/02/1990 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

357 Phạm Văn Nga (Mú) 01/01/1976 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn



358 Phạm Văn Việt 01/01/1981 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

359 Phạm Thị  Hà 01/01/1960 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

360 Phạm Văn Đằng 17/10/1987 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

361 Phạm Văn Lô 01/01/1985 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

362 Phạm         Bằng 28/07/2002 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

363 Đinh Văn Ghềnh 10/02/1986 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

364 Phạm Thị Mới 01/01/1958 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

365 Phạm Thị Yên 01/01/1962 x Hrê Nông Thôn 2, Nghĩa Sơn

Phạm Văn Phùng

Tổng số cử tri trong danh sách: 365 người; trong đó: 287 nam, 78 nữ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


